
Phụ lục 

Gói thầu: Mua sắm khí y tế thuộc Dự toán mua sắm khí y tế tập trung phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y 

tế Bình Định năm 2021 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /12/2020 của UBND tỉnh) 

 

TT 
MS

ĐT 

Tên hàng 

hóa 

Quy cách kỹ thuật, 

đóng gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 K1 
Oxy y tế 

(dạng khí) 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,6% thể 

tích. Chai 6m3 

Chai 15.183 58.800 892.760.400 

2 K2 
Oxy y tế 

(dạng khí) 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,6% thể 

tích. Chai 2m3 

Chai 907 19.700 17.867.900 

3 K3 

Oxy y tế 

(dạng 

lỏng) 

Dạng lỏng. Độ tinh 

khiết ≥ 99,6% thể 

tích. Nạp trực tiếp 

vào bồn chứa của 

Bệnh viện 

Kg 822.054 6.970 5.729.716.300 

4 K4 
Khí 

Carbonic 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,9% thể 

tích. Chai 3-3,5kg 

Kg 65 11.500 747.500 

5 K5 
Khí 

Carbonic 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,9% thể 

tích. Chai 8kg 

Kg 99 11.500 1.138.500 

6 K6 
Khí 

Carbonic 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,9% thể 

tích. Chai 25kg 

Kg 750 11.500 8.625.000 

7 K7 
Nitơ y tế 

(dạng khí) 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,9% thể 

tích. Chai 6m3 

Chai 20 235.000 4.700.000 

8 K8 Ni tơ lỏng 

Dạng lỏng. Độ tinh 

khiết ≥ 99,9% thể 

tích. Chai 25kg 

Kg 500 13.750 6.875.000 

9 K9 
Oxy y tế 

(dạng khí) 

Dạng khí. Độ tinh 

khiết ≥ 99,6% thể 

tích. Chai 0,3m3 

Chai 503 10.800 5.432.400 

Danh mục này có 09 mặt hàng Tổng giá trị: 6.667.863.000 

 

      Ghi chú: Giá mua sắm khí y tế đã bao gồm thuế, phí các loại và không bao gồm chi phí 

vận chuyển đến tận kho khoa Dược của các cơ sở y tế đăng ký mua sắm tập trung. 
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